RUBRICS
MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1
Rubric 1. Chuyên cần và Duyệt bài - Điểm quá trình (30%)
Chủ đề: Phân tích và tính toán thiết kế, kiểm tra và bố trí cốt thép sàn sườn toàn khối bản dầm
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức điểm
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1
	Nắm vững lý thuyết tính toán thiết kế, tính toán kiểm tra cấu kiện BTCT chịu uốn
	Nội dung:
Sinh viên thực hiện đồ án theo theo từng buổi duyệt bài cụ thể do giảng viên giao (bao gồm thuyết minh tính toán + bản vẽ kết cấu của đồ án) 
	Sinh viên hoàn thành được thuyết minh tính toán + bản vẽ theo khối lượng công việc được giao theo từng buổi (hầu như không cần chỉnh sửa) và trả lời được trên 90% câu hỏi của giảng viên liên quan đến nội dung đồ án đang thực hiện, và trung thực.

	[bookmark: _GoBack]Sinh viên hoàn thành được thuyết minh tính toán + bản vẽ theo khối lượng công việc được giao theo từng buổi (có thể còn sai sót nhỏ) và trả lời được trên 50% câu hỏi của giảng viên liên quan đến nội dung đồ án đang thực hiện, và trung thực.

	Sinh viên hoàn thành được thuyết minh tính toán + hoàn thành được trên 50% phần bản vẽ kết cấu theo khối lượng công việc được giao theo từng buổi (có thể còn sai sót nhỏ) hoặc ngược lại 
chỉ hoàn thành bản vẽ thiết kế kết cấu + hoàn thành trên 50% phần thuyết minh tính toán theo khối lượng công việc được giao trước của từng buổi (có thể còn sai sót nhỏ) và trung thực.
	Sinh viên chỉ hoàn thành được thuyết minh tính toán hoặc 
bản vẽ thiết kế kết cấu theo khối lượng công việc được giao trước của từng buổi (có thể còn nhiều sai sót)
	Sinh viên không thực hiện công việc do giảng viên giao trước theo từng buổi duyệt bài (không làm thuyết minh + bản vẽ kết cấu)
	30%

	CLO1.2
	Nắm vững nguyên tắc lựa chọn và cấu tạo cốt thép trong bê tông
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	Thông thạo trong thực hành tính toán bài toán thiết kế, bài toán kiểm tra cho các cấu kiện chịu uốn.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	Thành thạo trong lựa chọn và bố trí cốt thép.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.3
	Thành thạo kỹ năng vẽ và thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT trên mặt bằng, mặt cắt. Đọc và nhận biết các sai sót trong các bản vẽ kết cấu.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	Làm việc độc lập, nghiêm túc, đúng tiến độ. Lắng nghe những góp ý của người hướng dẫn. Tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế an toàn và tiết kiệm cho kết cấu. Ý thức kỹ luật, tôn trọng tiêu chuẩn, quy phạm trong thiết kế và tác phong làm việc khoa học.
	
	
	
	
	
	
	



Rubric 2. Nộp bài và Bảo vệ – Điểm cuối kỳ (70%)
Chủ đề: Phân tích và tính toán thiết kế, kiểm tra và bố trí cốt thép sàn sườn toàn khối bản dầm
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức điểm
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1
	Nắm vững lý thuyết tính toán thiết kế, tính toán kiểm tra cấu kiện BTCT chịu uốn
	Nội dung:
Sinh viên nộp đồ án (bao gồm thuyết minh tính toán + bản vẽ kết cấu) và bảo vệ trước giảng viên giảng dạy
	[bookmark: OLE_LINK19]Sinh viên hoàn thành:
+ Bản vẽ: đúng, đủ theo yêu cầu của đề bài và theo các cơ sở áp dụng thiết kế (quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng).
+ Thuyết minh tính toán: đúng, đủ theo yêu cầu đề bài và cơ sở áp dụng thiết kế; và trình bày chuyên nghiệp.
+ Bảo vệ đồ án: sinh viên trả lời được trên 90% câu hỏi của giảng viên liên quan đến đồ án sinh viên thực hiện (nhưng không ít hơn 3 câu hỏi).
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]+ Thái độ khi bảo vệ: Tự tin, trung thực.

	[bookmark: OLE_LINK22]Sinh viên hoàn thành:
+ Bản vẽ: đủ theo yêu cầu của đề bài và cơ bản phù hợp theo các cơ sở áp dụng thiết kế (quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng), nhưng có sai sót nhỏ.
+ Thuyết minh tính toán: đủ theo yêu cầu đề bài và cơ bản phù hợp các cơ sở áp dụng thiết kế, nhưng còn sai sót nhỏ.
+ Bảo vệ đồ án: sinh viên trả lời được trên 60% câu hỏi của giảng viên liên quan đến đồ án sinh viên thực hiện (nhưng không ít hơn 2 câu hỏi).
+ Thái độ khi bảo vệ: Tự tin, trung thực.

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK28]Sinh viên hoàn thành:
[bookmark: OLE_LINK23]+ Bản vẽ: cơ bản đủ theo yêu cầu của đề bài và theo các cơ sở áp dụng thiết kế (quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng), nhưng còn mắc 1 – 2 lỗi lớn trong đồ án.
+ Thuyết minh tính toán: cơ bản đủ theo yêu cầu đề bài và các cơ sở áp dụng thiết kế, nhưng còn mắc 1 – 2 lỗi lớn trong đồ án.
+ Bảo vệ đồ án: sinh viên trả lời được trên 50% câu hỏi của giảng viên liên quan đến đồ án sinh viên thực hiện (nhưng không ít hơn 2 câu hỏi).
+ Thái độ khi bảo vệ: Tự tin, trung thực.
	[bookmark: OLE_LINK30]Sinh viên hoàn thành:
[bookmark: OLE_LINK29]+ Bản vẽ: cơ bản đủ theo yêu cầu của đề bài, nhưng còn mắc nhiều lỗi (> 2 lỗi lớn trong đồ án).
+ Thuyết minh tính toán: cơ bản đủ theo yêu cầu đề bài, nhưng còn mắc nhiều lỗi (> 2 lỗi lớn trong đồ án).
+ Bảo vệ đồ án: sinh viên chỉ trả lời được từ 30-50% câu hỏi của giảng viên liên quan đến đồ án sinh viên thực hiện (nhưng không ít hơn 1 câu hỏi).
+ Thái độ khi bảo vệ: trung thực.
	Sinh viên không đạt một trong những yêu cầu sau:
1. Không có bản vẽ.
Hoặc
2. Không có thuyết minh tính toán. 
Hoặc
3. Không bảo vệ đồ án.
Hoặc
4. Thái độ khi bảo vệ: không trung thực.
	70%

	CLO1.2
	Nắm vững nguyên tắc lựa chọn và cấu tạo cốt thép trong bê tông
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	Thông thạo trong thực hành tính toán bài toán thiết kế, bài toán kiểm tra cho các cấu kiện chịu uốn.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	Thành thạo trong lựa chọn và bố trí cốt thép.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.3
	Thành thạo kỹ năng vẽ và thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT trên mặt bằng, mặt cắt. Đọc và nhận biết các sai sót trong các bản vẽ kết cấu.
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	Làm việc độc lập, nghiêm túc, đúng tiến độ. Lắng nghe những góp ý của người hướng dẫn. Tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế an toàn và tiết kiệm cho kết cấu. Ý thức kỹ luật, tôn trọng tiêu chuẩn, quy phạm trong thiết kế và tác phong làm việc khoa học.
	
	
	
	
	
	
	









